
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ hồ 

sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện thoại Ngày, tháng, năm 

 Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả 

1 H56.26-
250307-0014 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 
với công trình cấp III, cấp IV  

LÊ MẠNH 
HÀ 

HOẰNG LỌC, Thị trấn Bút 
Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0974723027 10/03/2025 
05:48:38 

25/03/2025 
07:00:00 

2 H56.26-

250307-0015 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV  

NGUYỄN 

XUÂN HIẾU 

thôn An Hảo, xã Hoằng Trạch, 

Xã Hoằng Trạch, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0865836992 10/03/2025 

05:49:39 

25/03/2025 

07:00:00 

3 H56.26-

250309-0027 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Phạm Như 

Huyền 

SN 50 ,đường 13, phố Đạo 

Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0385715669 10/03/2025 

08:15:39 

13/03/2025 

08:15:00 

4 H56.26-

250309-0026 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hồ Thị Tạo SN 22, đường 02, thôn nam 

Bình, Xã Hoằng Cát, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0379826590 10/03/2025 

08:15:39 

13/03/2025 

08:15:00 

5 H56.26-

250309-0025 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Cao văn Hưng SN 01, ngõ 0, đường 01, thôn 

trinh Phúc, Xã Hoằng Giang, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0377333704 10/03/2025 

08:15:39 

13/03/2025 

08:15:00 

6 H56.26-

250309-0024 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Trần 

Anh 

SN 76,đường QL 10, thôn 

Thanh Bình, Xã Hoằng Xuyên, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0978825058 10/03/2025 

08:15:39 

13/03/2025 

08:15:00 

7 H56.26-

250309-0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Đình Đạt SN 05, đường ĐH-HH 16, 

thôn 3, Xã Hoằng Thành, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0977043485 10/03/2025 

08:15:39 

13/03/2025 

08:15:00 

8 H56.26-

250309-0022 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Hằng SN 75,đường HC 5, thôn Tiến 

Thắng, Xã Hoằng Châu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0961058131 10/03/2025 

08:15:39 

13/03/2025 

08:15:00 

9 H56.26-

250309-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Hương SN 02, đường 02, thôn Đông 

Anh VInh, Xã Hoằng Thịnh, 

0888221297 10/03/2025 

08:15:40 

13/03/2025 

08:15:00 



Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

10 H56.26-

250309-0020 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Minh 

SN 54, đường 01, thỗn Xuân 

Tiến, Xã Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972453707 10/03/2025 

08:15:40 

13/03/2025 

08:15:00 

11 H56.26-
250309-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Văn 
HÙng 

SN 14, dường 09, thôn Đình 
Long, Xã Hoằng Phong, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0356440272 10/03/2025 
08:15:41 

13/03/2025 
08:15:00 

12 H56.26-

250309-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Phạm Thị 

Minh 

SN 34, đường DH-HH 04,thôn 

Hiệp Thành, Xã Hoằng Kim, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0989688099 10/03/2025 

08:15:41 

13/03/2025 

08:15:00 

13 H56.26-

250306-0037 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

TRƯƠNG 

THANH 

CHÂU 

Minh Thái, Xã Hoằng Châu, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0912910777 10/03/2025 

08:17:38 

13/03/2025 

08:16:59 

14 H56.26-
250309-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Cao 
Sơn 

SN 08, đường 05, thôn Đông 
Thịnh, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0982524235 10/03/2025 
08:18:16 

13/03/2025 
08:18:00 

15 H56.26-
250309-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

Hoàng Huy 
Hòa 

SN 07, đường 03, thôn Hà Đồ, 
Xã Hoằng Trạch, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977316163 10/03/2025 
08:18:16 

13/03/2025 
08:18:00 

16 H56.26-

250309-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Vi Linh Sn 05,đường 510B, thôn 4, Xã 

Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0329948484 10/03/2025 

08:18:16 

13/03/2025 

08:18:00 

17 H56.26-

250309-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Anh Quân SN 28,đường ĐH-HH 06, thôn 

Hảo Nam, Xã Hoằng Quý, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0357820259 10/03/2025 

08:18:17 

13/03/2025 

08:18:00 

18 H56.26-

250309-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Lưu 

SN 35, đường HH 18B, thôn 

Hiền Thôn, Xã Hoằng Đạo, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0944190123 10/03/2025 

08:18:17 

13/03/2025 

08:18:00 

19 H56.26-

250309-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hoàng  Thị 

Mai 

SN 16,đường 03 HL, thôn 

Thành Nam, Xã Hoằng Lộc, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0868278222 10/03/2025 

08:18:17 

13/03/2025 

08:18:00 

20 H56.26-

250309-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Thêm 

SN 79,đường Hoằng Châu 5, 

thôn Giang Hải, Xã Hoằng 

0989724288 10/03/2025 

08:18:17 

13/03/2025 

08:18:00 



Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

21 H56.26-

250309-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Truyền 

SN 12, đường 05, thôn Đằng 

Xá, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0974695224 10/03/2025 

08:18:17 

13/03/2025 

08:18:00 

22 H56.26-
250309-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Văn 
Nhiên 

SN 55, đường ĐH-HH 08, 
thôn Bản Định, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0941817976 10/03/2025 
08:18:17 

13/03/2025 
08:18:00 

23 H56.26-

250309-0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Hằng 

SN 09, đường HĐ 1, thôn 1 

Hồng Thái, Xã Hoằng Đồng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961152456 10/03/2025 

08:18:17 

13/03/2025 

08:18:00 

24 H56.26-

250309-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Tính SN 01, đường 510B, thôn Tiền 

Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0966053323 10/03/2025 

08:19:03 

13/03/2025 

08:18:59 

25 H56.26-
250309-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

Lê THị Hiền SN 02,đường ĐH-HH 06, thôn 
trung Tây, Xã Hoằng Phú, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0386174709 10/03/2025 
08:19:03 

13/03/2025 
08:18:59 

26 H56.26-

250309-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Xuân 

Ba 

SN 02, đường ĐH-HH 06, 

thôn Trung Tây, Xã Hoằng 

Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0984025079 10/03/2025 

08:19:03 

13/03/2025 

08:18:59 

27 H56.26-

250309-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hắc Nguyễn 

Hoàng 

SN 18,đường TL 510, thôn 6, 

Xã Hoằng Ngọc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0338619366 10/03/2025 

08:19:03 

13/03/2025 

08:18:59 

28 H56.26-
250309-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Khắc 
Đức 

SN 152, đường QL 10, thôn 
Cự Đà, Xã Hoằng Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0962012444 10/03/2025 
08:19:03 

13/03/2025 
08:18:59 

29 H56.26-
250309-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

Hoàng Thị 
Ngân 

Đường ĐH-HH 16, thôn Minh 
Thái, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0988773045 10/03/2025 
08:19:03 

13/03/2025 
08:18:59 

30 H56.26-

250309-0011 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Lê Văn Cường SN 89, đường ĐH-HH 13, 

thôn Trung Thượng, Xã Hoằng 
Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0973599289 10/03/2025 

08:19:08 

13/03/2025 

08:18:59 



31 H56.26-

250310-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Hữu 

Hùng (Lường 
Huy Chiến) 

Thôn Châu Phong, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0923855688 10/03/2025 

08:36:39 

24/03/2025 

08:35:59 

32 H56.26-

250310-0005 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Văn Thủy Thôn Ngọc Long, Xã Hoằng 

Phong, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0967867523 10/03/2025 

09:07:23 

24/03/2025 

09:07:00 

33 H56.26-

250310-0008 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

NGUYỄN 

VĂN THÀNH 

THÔN NỘI TÝ, Xã Hoằng 

Đức, Huyện Hoằng Hóa, 

0366090132 10/03/2025 

09:41:46 

13/03/2025 

09:41:00 

34 H56.26-

250310-0006 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Gia 

Sự(Nguyễn 

Xuân Ban) 

An hảo, Xã Hoằng Trạch, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0975705115 10/03/2025 

10:12:16 

24/03/2025 

10:11:59 

35 H56.26-
250310-0002 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 
cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Thị 
Phượng 

(Nguyễn Hữu 

Sơn) 

Thôn Đông Thành, Xã Hoằng 
Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0919033455 10/03/2025 
14:51:07 

24/03/2025 
14:50:59 

36 H56.26-
250310-0001 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 
với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Nguyễn Thị 
Phượng (Lê 

Thị Viết) 

Thôn Trung Hải, Xã Hoằng 
Thanh, Huyện Hoằng Hóa, 

0919033455 10/03/2025 
14:51:27 

11/04/2025 
14:50:59 

37 H56.26-
250307-0010 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 
cấp lần đầu có sai sót 

Chu Đình 
Diện (Nguyễn 

Thị Mễ) 

Thôn Quang Trung, Xã Hoằng 
Đông, Huyện Hoằng Hóa, 

0969607803 10/03/2025 
15:55:46 

24/03/2025 
15:55:00 

38 H56.26-

250309-0028 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV  

LÊ TRỌNG 

HUY 

PHỐ ĐẠO SƠN, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0866681636 10/03/2025 

17:13:54 

26/03/2025 

07:00:00 

39 H56.26-

250309-0029 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV  

LÊ TRỌNG 

HUY 

PHỐ ĐẠO SƠN, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0866681636 10/03/2025 

17:14:02 

26/03/2025 

07:00:00 

40 H56.26-

250309-0030 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV  

LÊ TRỌNG 

HUY 

PHỐ ĐẠO SƠN, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0866681636 10/03/2025 

17:14:13 

26/03/2025 

07:00:00 

41 H56.26-
250309-0031 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 
với công trình cấp III, cấp IV  

LÊ TRỌNG 
HUY 

PHỐ ĐẠO SƠN, Thị trấn Bút 
Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0866681636 10/03/2025 
17:14:21 

26/03/2025 
07:00:00 

42 H56.26-
250310-0009 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 
với công trình cấp III, cấp IV  

LÊ THỊ 
HUYỀN (LÊ 

NGỌC LÂM) 

Thôn Đức Tiến, Xã Hoằng 
Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0739086906 10/03/2025 
17:20:05 

26/03/2025 
07:00:00 



43 H56.26-

250310-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Lê Nguyễn 

BÌnh 

Đường ĐH-HH 3, thôn My 

Du, Xã Hoằng Kim, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

03345413691 10/03/2025 

22:23:29 

14/03/2025 

07:00:00 

44 H56.26-

250310-0012 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh 

Lê Thị Tầm SN 01, đường Cán cờ, thôn 

Mỹ Đà, Xã Hoằng Đức, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0976107468 10/03/2025 

22:23:29 

14/03/2025 

07:00:00 

45 H56.26-

250310-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Đình Vinh SN 05, đường 01, thôn 3, Xã 

Hoằng Thành, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0962430237 10/03/2025 

22:23:37 

14/03/2025 

07:00:00 

46 H56.26-

250310-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Đình Thủy Sn 03,đường 01, thôn 3, Xã 

Hoằng Thành, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0963863903 10/03/2025 

22:23:37 

14/03/2025 

07:00:00 

47 H56.26-
250310-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh 

Lê Thị Lan SN 82, đường ĐH-HH 16, 
thôn 2 Lê Lợi, Xã Hoằng 

Đồng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0965372866 10/03/2025 
22:23:37 

14/03/2025 
07:00:00 

48 H56.26-
250311-0002 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 
cấp lần đầu có sai sót 

Nguyễn Quang 
Vinh 

thôn 3, Xã Hoằng Thái, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0949469436 11/03/2025 
08:50:23 

25/03/2025 
08:50:00 

49 H56.26-

250311-0001 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

Lê Chân 

Trường (Phạm 
Thị Cầu) 

Thôn Giang Sơn , Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0977090389 11/03/2025 

08:54:36 

25/03/2025 

08:54:00 

50 H56.26-

250309-0032 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng  

Lê Thị Nhung 

(Trương Quốc 

Dâng) 

Thôn Xuân Phụ, Hoằng Phụ, 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

0947056168 11/03/2025 

09:15:57 

14/04/2025 

09:15:00 

 

 Người báo cáo 
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